
 

 

SỞ Y TẾ TỈNH VĨNH LONG 

    BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRÀ VINH 

Số:              /BVĐKTV-KD 

Về việc báo giá thuốc 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Vĩnh Long, ngày         tháng  8 năm 2026 

                    

     Kính gửi: Các Quý công ty, doanh nghiệp trong nước  

Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh có nhu cầu báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói 

thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà cho kế hoạch mua sắm thuốc với nội dung cụ 

thể như sau: 

I.  Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm nhận báo giá:  

     DS. Sơn Muni Rọth – Khoa Dược – Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận trực tiếp tại Khoa Dược hoặc qua mail: 

khoaduocbvdktv2024@gmail.com. 

4. Địa chỉ: Số 399, Đường Nguyễn Đáng, Khóm 10, Phường Nguyệt Hóa, Tỉnh 

Vĩnh Long. 

5. Thời hạn tiếp nhận báo giá: 10 ngày kể từ ngày ra thông báo. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

II. Nội dung yêu cầu của báo giá 

STT Tên hoạt chất 
Nồng độ 

hàm lượng 
Đường 

dùng 

Dạng bào 

chế 

Đơn vị 

tính 

Nhóm 

TCKT 
Số lượng 

1 Bevacizumab 400mg/16ml Tiêm Thuốc tiêm Lọ Nhóm 5 50 

2 Calci gluconat 10% ; 10ml Tiêm Thuốc tiêm Ống/Lọ Nhóm 2 4.000 

3 Ivermectin 3mg Uống Viên Viên Nhóm 4 1.000 

4 Carboplatin 150mg/15ml Tiêm Thuốc tiêm Lọ Nhóm 4 800 

5 Cisplatin 10mg/20ml Tiêm Thuốc tiêm Lọ Nhóm 4 130 

6 Cisplatin 50mg/100ml Tiêm Thuốc tiêm Chai/ 

Lọ 

Nhóm 2 
280 

7 Docetaxel 20mg/1ml Tiêm Thuốc tiêm Lọ Nhóm 4 1.000 
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STT Tên hoạt chất 
Nồng độ 

hàm lượng 
Đường 

dùng 

Dạng bào 

chế 

Đơn vị 

tính 

Nhóm 

TCKT 
Số lượng 

8 Gemcitabin 1g Tiêm Thuốc tiêm Lọ Nhóm 4 220 

9 Gemcitabin 200mg Tiêm Thuốc tiêm Lọ Nhóm 4 170 

10 Lidocain 

hydroclodrid 
2% x 10ml 

Tiêm Thuốc tiêm Ống Nhóm 1,2 2.000 

11 Natri clorid 
0,9%/500ml 

Tiêm Thuốc tiêm Chai/ 

Túi 

Nhóm 5 300.000 

12 Trastuzumab 440mg Tiêm Thuốc tiêm Lọ Nhóm 2 4 

13 Trastuzumab 150mg Tiêm Thuốc tiêm Lọ Nhóm 2 130 

14 Irinotecan 40mg/2ml Tiêm Thuốc tiêm Lọ Nhóm 4,5 130 

15 Irinotecan 100mg/5ml Tiêm Thuốc tiêm Lọ Nhóm 4,5 400 

16 Hydroxy 

cloroquin 
200mg 

Uống Viên Viên Nhóm 5 10.000 

17 Nước cất pha 

tiêm 
10ml 

Tiêm Thuốc tiêm Ống Nhóm 4 200.000 

1. Khi báo giá, đề nghị quý công ty,doanh nghiệp lưu ý: giá của các mặt hàng đã 

bao gồm thuế VAT, phí vận chuyển giao hàng, chi phí bảo quản trong quá trình 

giao hàng. 

2. Yêu cầu về báo giá: 

- Số lượng báo giá: 01 bản. 

- Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Việt. 

- Loại tiền sử dụng: Việt Nam đồng. 

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của quý công ty, doanh nghiệp. 

                                                                                
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Đăng website Bệnh viện; 

- Trang mua sắm công; 

- Lưu: VT, KD. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

                                                                                          Diệp Duyên Anh 
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